Phụ lục số 01. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-HĐND ngày        tháng        năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)
	Stt
	Nội dung (Số, ký hiệu, trích yếu) 
	Ghi chú

	KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về việc bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	2
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy bân nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	3
	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	4
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1)
	

	5
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ
	

	6
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I
	

	7
	Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
	

	8
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
	

	9
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)
	

	10
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025
	

	11
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	12
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương
	

	13
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6)
	

	14
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	

	15
	Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh
	

	16
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về việc điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	17
	Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	

	KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2022
	

	5
	Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2023
	

	6
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 2)
	

	7
	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở bờ suối thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	

	8
	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
	

	9
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
	

	10
	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
	

	11
	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 7)
	

	12
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1)
	

	13
	Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	14
	Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình Mật danh ĐH1/BK-2021 (Mật)
	

	15
	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021
	

	16
	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về hủy bỏ danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
	

	17
	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
	

	KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT (THÁNG 6 NĂM 2023)

	1
	Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 3)
	

	2
	Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn
	

	3
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
	

	4
	Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn
	

	5
	Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung)
	

	6
	Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương  
	

	7
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án “Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình - giai đoạn I”
	

	8
	Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) và điều chỉnh tên chủ đầu tư, loại đất, diện tích Dự án “Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022
	

	9
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	10
	Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	11
	Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	12
	Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	13
	Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	14
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	15
	Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	16
	Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 6 năm 2023)
	

	17
	Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về việc bầu chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023)

	1
	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	5
	Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	6
	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	7
	Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	8
	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	9
	Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 bổ sung quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	

	10
	Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4)
	

	11
	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông
	

	12
	Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể
	

	13
	Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
	

	14
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 8)
	

	15
	Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	16
	Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	17
	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)
	

	18
	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	19
	Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024
	

	20
	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	21
	Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 bầu Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	22
	Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 bầu Uỷ viên UBND tỉnh
	Nghị quyết về công tác cán bộ

	23
	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 02/8/2023 về kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2025
	

	KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy và người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	5
	Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
	Nghị quyết QPPL

	6
	Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023
	

	7
	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 5)
	

	8
	Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương
	

	9
	Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)
	

	10
	Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
	

	11
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung loại đất, diện tích, tên chủ đầu tư, tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021, số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2021, số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022, số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 và số 29/NQ-HĐND ngày 26/4/2023
	

	12
	Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 thông qua bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	13
	Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng  sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	14
	Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng bổ sung hồ chứa thải của xưởng tuyển nổi chì kẽm sunfua Lũng Váng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
	Mật

	15
	Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 về kết quả kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)
	

	CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 16
(KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023)

	1
	Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn.
	

	2
	Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. 
	

	3
	Dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
	

	4
	Dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.
	

	5
	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.
	

	6
	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.
	

	7
	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9).
	

	8
	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1).
	

	9
	Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.
	

	10
	Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	

	11
	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp).
	

	12
	Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	13
	Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	

	14
	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	

	15
	Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	

	16
	Dự thảo Nghị quyết về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6).
	

	17
	Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh tên danh mục dự án giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh
	

	18
	Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	

	19
	Dự thảo Nghị quyết thông qua quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	20
	Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022.
	

	21
	Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.
	

	22
	Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
	

	23
	Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2020 đến nay.
	

	24
	Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
	

	25
	Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh
	

	26
	Dự thảo Nghị quyết bẩu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh
	

	27
	Dự thảo Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)
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